NỘI DUNG ÔN TẬP MÔN TOÁN KHỐI 6

(TỪ 16/03/2020 đến 04/04/2020)

BÀI TẬP ÔN TẬP CHƯƠNG II
BÀI 9. QUY TẮC CHUYỂN VẾ

	Tính chất của đẳng thức

Nếu a = b thì a + c = b + c

Nếu a = b thì b = a

Quy tắc chuyển vế

Khi chuyển một số hạng từ vế này sang vế kia của đẳng thức, ta phải đổi dấu số hạng đó: dấu “+” thành dấu “-” và dấu “-“ thành dấu “+”

Ví dụ: Tìm x, biết:

2x – 3 = x + 5

2x – x = 5 + 3

x.(2 – 1) = 8

x. 1      = 8

x          = 8

vậy x = 8


BÀI TẬP

Bài 1.Tìm x, biết

a) 5x + 17 = 3x – 45
b) 2x – 15 = x – 6

c) 4 – (27 – 2) = x – (13 – 3)

d) 2 – x = 17 – (- 4)

e) x – 12 = (-6) – 15

f) 9 – 25 = (7 – x ) – (23 + 7 )

a) (|x| + 32) – 26 = 40

b) |x – 7| - (-35)0 = |-6|

c) |x + 3| - 12 = -12

d) |x – 2| - 6 = 8

e) 3.23 - |x| = 62
f) |x – 7| - (-15)0 = |-8|
Bài 2. Tính hợp lý ( nếu có)
a) 2575 + 37 – 2576 – 29
b) -2001 + (1999 + 2001)

c) (43 – 863) – (137 – 57)
d) (-23) + ( -17) + |-50| - |-10|

e) 54 + 55 + 56 – 25 – 24 – 26

f) |-2016| + (-138) + (-2016) – (-338)

g)  (-55 + 45 + 15) – ( 15 – 55 + 45)

 h)  |-123| + (-2015) + (-23) + |+2005|

Bài 3.
a) So sánh và sắp xếp các số sau theo thứ tự tăng dần: 
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b) So saùnh vaø saép xeáp caùc soá sau theo theo töï taêng daàn: 
-18; 38; 0; 
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Bài 10. NHÂN HAI SỐ NGUYÊN CÙNG DẤU VÀ KHÁC DẤU
	1. Nhân hai số nguyên khác dấu.

Muốn nhân hai số nguyên khác dấu ta nhân hai giá trị tuyệt đối của chúng và đặt dấu “ – “ trước kết quả nhận được.

· Tích hai số nguyên khác dấu là số nguyên âm

2. Nhân hai số nguyên cùng dấu.

Muốn nhân hai số nguyên cùng dấu ta nhân hai giá trị tuyệt đối của chúng.

· Tích hai số nguyên cùng dấu là số nguyên dương.

CHÚ Ý CHO HS: QUY TẮC NHÂN VÀ CHIA HAI SỐ NGUYÊN

+) CÙNG DẤU => DƯƠNG

+) KHÁC DẤU => ÂM


BÀI TẬP

Bài 1. Tính
a) (-225) .4
b) (-7) .6
c) 6 . (-5) 

d) (-12) . 12

e) 250 . (-2)

f) (-260) : (-20)

g) (-100) : (-5)

h) (+5) . (+12) 

i) (-6) . 3
j) 23 . (-6)

k) (+4) . (-3)

l) (-250) . (-8)

m) -2500 : (-100)

n) (-11)2
o) (-4)2
p) (-2)3
q) (-4)3
r) (-42) : 2

s) 10 : (-10)

t) (-68) : 17

     Bài 2.
a) Tìm x biết:

b) (-8) . x = -64
c) 6 . x = -48
d) (-4) . x = - 44
e) (-6) . x = -66

f) 12.x = -48
g) (15 – 22 ) .x = 56
h) (3 + 6 – 10 ).x = 45
Bài 3. Tính hợp lý( nếu có)
a) 15 . (-68) + 15.(42 – 48)

b) (-5)2.5 + (-6)2 : 16

c) 6.(-8)2 + (-3)3 + |-2020|0
d) |(-2)2.43 – 35|+ – (-1)101
e) (-3)2.4 + 108 : (-3)3
f) (-4 – 3).(-6 + 3)

g) (-6 + 8).(-5)

h) (-4 – 12) : (-4)

i) (-8)2.33
j) -92.(-5)3
k) |-40| : (-8) – 2.|3-5|

Bài 4. Tìm x, biết.
a) 27 – 3x = 6
b) -2x + 19 = 9
c) x + 88 = -14
d) 4 – x = -12
e) 5 – x = -15
f) 2x + 36 = -6

g) 325 – 3(x + 4) = 25
h) 75 – 5(x – 7) = 105

i) 2(x+5) + 10 = -|-5| - 13

j) 20200 -5x = -49

k) 2.x -74 = -22
l) 24 + 3(7-x) = 30

m) 2.x – 17 = 15
n) 3.x + 25 = 4
o) 37 – 5(x+3) = | -12|

p) |-90| : (x-8) = |9|

q) 2x + (-49) = (-3) . 32
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Bài 5. Trong trò chơi bắn bi vào các hình trong vẽ trên mặt đất (như hình bên), bạn Toàn bắn được ba viên điểm 5, một viên điểm 10, bốn viên điểm -3 và một điểm -5; bạn Thắng bắn được ba viên điểm 5, một viên điểm -5 và bốn viên điểm 0. Hỏi bạn nào được điểm cao hơn.

Bài 6: Một xí nghiệp may gia công có chế độ thưởng và phạt như sau: Một sản phẩm tốt được thưởng 60 000 nghìn đồng. Một sản phẩm có lỗi bị phạt 30 000 nghìn đồng. Tháng vừa qua Chị Lan  làm được 80 sản phẩm tốt và 8 sản phẩm có lỗi. Hỏi lương của Chị Lan trong tháng vừa qua là bao nhiêu tiền.
Bài 7. Một bạn học sinh làm bài kiểm tra Anh văn đầu vào để xếp lớp ở trung tâm Anh ngữ. Bạn buộc phải làm hết 50 câu hỏi, với cách tính điểm như sau: Mỗi câu đúng bạn được 2 điểm, mỗi câu sai bạn bị trừ đi 1 điểm. Với 42 câu đúng và 8 câu sai, các em hãy tính số điểm bạn đạt cho bài kiểm tra Anh văn này.

Bài 8. Mỗi ngày Hằng được mẹ cho 20 000 đồng, Hằng ăn sáng hết 10 000 đồng, Hằng mua nước ngọt hết 5 000, phần tiền còn lại Hằng để vào tủ tiết kiệm. Hỏi sau bao nhiêu ngày nữa Hằng có đủ tiền mua một chiếc cặp mới trị giá 125 000 đồng ?
BÀI 12. TÍNH CHẤT CỦA PHÉP NHÂN
	1. Tính chất giao hoán

a . b = b . a

2. Tính chất kết hợp

(a.b) .c = a . (b .c)

3. Nhân với số 1

a.1 = 1. a = a

4. Tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng

a.(b+c) = a.b + a.c

Tính chất phân phối của phép nhân đối với phép trừ

a.(b - c) = a.b - a.c


Bài tập.

Bài 1. Tính nhanh
a) (-8) . (+5). (-125) . 25. (-4)

b) 225 .(-25) + 25 . 325
c) 36 .(-125) – 125 .(-46)

d) 40.17 – 8.5.7

e) 100.24 – 25 . 24. 4

f) 48 – 6.(12 + 8)

g) 54 – 6. (18 + 9)

h) 12.64+37.12-12

Bài 2. Thực hiện phép tính. ( tính nhanh nếu có)
a) 33.(17 – 6) – 17. (33 – 6)

b) (-29).217 + 217.(-71)
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d) (-69).29 + 29.(-31)
e) 
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BÀI 13. BỘI VÀ ƯỚC CỦA MỘT SỐ NGUYÊN
2/Tính chaát:

(Tính chaát 1:

	      a⋮b vaø b⋮c
      ( a⋮c


(Tính chaát 2:

	     a⋮b   

( am⋮b(m(Z)


(Tính chaát 3:

	  a⋮c vaø b⋮c
 ( (a(b)⋮c


Ví duï:

6⋮3( 6.5⋮3

a/Ghi nhôù:

Neáu a;b
[image: image6.wmf]Î

Z;b( 0 neáu coù 1 soá nguyeân q sao cho a= bq thì ta noùi a⋮b.Ta coøn goïi b laø öôùc cuûa a vaø a laø boäi cuûa b.

VD: Tìm caùc öôùc cuûa 6:

Ö(6)={(1;(2;(3;(6}
 b/Chuù yù:

(Nếu a= bq ta còn nói a chia cho b dược q

(Số 0 là bội của mọi số khác 0.

(Số 0 không phải là ước của bất kỳ số nào.

(Số(1 là ước của mọi số.

((Nếu c là ước của a; c là ước của b thì c là ước chung của a và b.
Bài tập:

Bài 1. Thực hiện phép tính hợp lý nếu  có
a) 
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d) 
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e)  25.134 + 25.(-33) - 25

f) – (2789 – 435) + ( 1789 – 1435)

g)  8. 52  +  49. 8 - 8

h)  (– 25+18 -10) – ( 18  – 25 )
i) 
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j) 
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k)  25.134 + 25.(-33) - 25

l) – (2789 – 435) + ( 1789 – 1435)

m)  8. 52  +  49. 8 - 8

n)  (– 25+18 -10) – ( 18  – 25 )
o) 
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Bài 2. Tìm số nguyên x biết:

a/  3.x – 18 = 12 +x

p) b/ │x –   5│+ 4 = 8
q)       c/  |x + 3| - 9 = -5

r) d/ -2x – 15 = x – 6

s)       e/ 
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t)       f/  
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Bài 3: 

a) Tính tổng tất cả các số nguyên x thỏa mãn:  
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b) Tính tổng các số nguyên x, biết:    

c)  -3 
[image: image17.wmf]£

 x < 4

d)  Tính toång caùc soá nguyeân x bieát:  
e)   - 14 < x 
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f) Tính toång caùc soá nguyeân x bieát:   
g)  - 6 
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Bài 4. 

a) So sánh và sắp xếp các số sau theo thứ tự tăng dần: 
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b) So saùnh vaø saép xeáp caùc soá sau theo theo töï taêng daàn: 
     -18; 35; 0; 
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c) So saùnh vaø saép xeáp caùc soá sau theo theo töï taêng daàn: 
-87; 35; -16; 0; 92; -2009; 1000

Bài 5:
a) Tìm các số nguyên n sao cho: n-1 là ước của 12
b) Tìm số nguyên n thỏa mãn :  
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c)  Tìm số nguyên n thỏa mãn :  
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 d) Tìm số nguyên n biết  
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Bài 6: 

Một nhà kinh doanh năm đầu tiên lãi 20 triệu đồng, năm thứ hai lỗ 40 triệu đồng, năm thứ ba lãi 63 triệu đồng. Hỏi số vốn nhà kinh doanh tăng bao nhiêu triệu đồng sau 2 năm? Sau ba năm kinh doanh?
Bài 7: 

Một nhà kinh doanh năm đầu tiên lãi 35 triệu đồng, năm thứ hai lỗ 45 triệu đồng, năm thứ ba lãi 60 triệu đồng. Hỏi số vốn nhà kinh doanh tăng bao nhiêu triệu đồng sau 3 năm? Và sau 3 năm người kinh doanh đã lãi hay lỗ bao nhiêu tiền ?

Bài 8:  

Trong một câu lạc bộ môn Toán, phần thi về đích tại trường. Nhóm học sinh trả lời 20 câu hỏi, biết rằng mỗi câu trả lời đúng được cộng 5 điểm, nếu trả lời sai thì bị trừ 2 điểm. Kết quả nhóm được 30 điểm. Tính số câu trả lời đúng, sai của nhóm?

Bài 9: 
Một xí nghiệp may gia công có chế độ thưởng và phạt như sau: Một sản phẩm làm tốt thưởng 60 000 nghìn đồng. Một sản phẩm có lỗi phạt 30 000 nghìn đồng. Trong tháng qua chị Lan làm được 80 sản phẩm tốt và 40 sản phẩm lỗi. Hỏi lương của chị Lan trong tháng qua là bao nhiêu tiền. 
 Bài 10: 
Mỗi sáng đi học Mai được mẹ cho 20 000 đồng. Mai ăn sáng hết 10 000 đồng, Mai uống nước hết 5000 đồng, phần tiền còn lại tiết kiệm để mua máy tính cầm tay hiệu Casio Fx- 570 Plus giá 415000 đồng. 

Hỏi sau bao nhiêu ngày tiết kiệm bạn Mai đủ tiền mua được chiếc máy tính đó? 
Bài 11.
Chứng minh: 
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HÌNH HỌC

BÀI 1. NỬA MẶT PHẲNG

Bài 1. Cho hai tia Oa, Ob không đối nhau. Lấy điểm A và B không trùng O sao cho A thuộc tia Oa, B thuộc tia Ob. Gọi C là điểm nằm giữa A,B. Vẽ điểm D sao cho B nằm giữa A và D. Hỏi trong hai tia OC và OD thì tia nào nằm giữa hai tia OA, OB; tia nào không nằm giữa hai tia OA, OB.

Bài 2. Cho hai tia Oa, Ob không đối nhau. Lấy các điểm A và B không trùng O sao cho A thuộc tia Oa, B thuộc tia Ob. Gọi C là điểm nằm giữa A và B. Gọi M là điểm không trùng O thuộc tia đối của tia Oc.

a) Tia OM ccos cắt đoạn thẳng AB hay không? 
b) Tia OB có cắt đoạn thẳng AM hay không?

c) Tia OA có cắt đoạn thẳng BM hay không?

d) Trong ba tia OA; OB; OM có tia nào nằm giữa hai tia còn lại hay không ?

Bài 3. Cho hình bên, ba điểm M; Q; K thẳng hàng.

a) Gọi tên hai tia đối nhau.                                                
[image: image27.wmf]·
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[image: image28.wmf]·


b) Tia QP nằm giữa hai tia nào?                                     M                                         
c) Tia QN nằm giữa hai tia nào?                                                        Q    
                                                                                                                                  
[image: image29.wmf]·
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BÀI 2. GÓC

	- Góc là hình gồm hai tia chung gốc.

- Gốc chung của hai tia là đỉnh của góc. Hai tia là hai cạnh của góc.

- Góc bẹt là góc có hai cạnh là hai tia đối nhau.


Bài 1. Đọc tên và viết kí hiệu các góc ở hình bên.     
A
Có bao nhiêu góc tất cả?
            
[image: image31.wmf]·
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Bài 2. Vẽ ba tia chung gốc Ox, Oy, Oz. Kí hiệu các góc có được là 
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 . Điền vào bảng sau:

	Góc
	Tên đỉnh
	Tên cạnh
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Bài 3. Bổ sung chỗ còn thiếu (…) trong phát biểu sau:

a) Góc xOy là hình gồm……………………………………………..

b) Góc yOz được kí hiệu là…………………………………………..

c) Góc bẹt là góc có………………………………………………….

Bài 4. Vẽ hình theo lời diễn đạt sau trên cùng một hình.

a) Vẽ góc xOy.

b) Vẽ tia OM nằm trong góc xOy.

c) Vẽ điểm N nằm trong góc xOy.

NỘI DUNG ÔN TẬP MÔN NGỮ VĂN KHỐI 6

(TỪ 16/03/2020 đến 04/04/2020)

THỜI GIAN TỪ 16/3/2020 ĐẾN 21/3/2020


I. Văn bản: LƯỢM ( Tố Hữu )

*. HS đọc phần chú thích Sgk /75
- Giới thiệu vài nét về tác giả?

- Nêu hoàn cảnh sáng tác của bài thơ?


*. Đọc văn bản trả lời câu hỏi

- Nhà thơ và chú bé Lượm gặp nhau trong hoàn cảnh nào?
 - Lượm được  nhà thơ miêu tả  như thế nào về hình dáng, trang phục, cử chỉ trong công việc?
- Hãy chỉ ra những biện pháp nghệ thuật được nhà thơ sử dụng trong đoạn thơ trên?  Lượm là chú bé như thế nào?

- Nhà thơ đã hình dung, miêu tả chuyến đi liên lạc cuối cùng và sự hi sinh của Lượm như thế nào? 

- Vụt thuộc từ loại gì? Hành động đó như thế nào?

- Hình ảnh Lượm gợi cho em cảm xúc gì?

- Tác giả miêu tả Lượm hi sinh như thế nào? Hình ảnh đó có ý nghĩa gì?


II. Tiếng Việt bài Hoán dụ


1. Khái niệm

*. Yêu cầu học sinh đọc ví dụ sgk/82

- Áo nâu, áo xanh chỉ ai?

-  Dựa vào đâu có thể nói như thế?

- Nông thôn, thị thành chỉ những ai?

- Quan hệ giữa nông thôn, thị thành với sự vật được chỉ có mối quan hệ như thế nào?

- Tác dụng của cách diễn đạt ấy như thế nào?

- Em hiểu thế nào là hoán dụ? 


2. Tìm hiểu các kiểu hoán dụ

*. Yêu cầu học sinh đọc ví dụ: Sgk/83

- Bàn tay với sự vật mà nó biểu thị có quan hệ như thế nào?

- Một và ba với số lượng mà nó biểu thị có quan hệ như thế nào?

- Đổ máu với hiện tượng mà nó biểu thị có quan hệ như thế nào?


III. Tập làm văn: Viết bài tập làm văn tả người 
Đề: Tả hình ảnh mẹ hoặc cha khi em làm được một việc tốt. 


1. Mở bài
- Tình cảm của em đối với mẹ (cha).

- Hình ảnh mẹ (cha) khi em làm được một việc tốt.

2. Thân bài
- Khái quát chung về hoàn cảnh được tả:

+ Em làm được việc tốt khi nào (thời gian)?

+ Việc tốt đó là việc gì? (đạt điểm cao, được khen thưởng, giúp đỡ bạn, nhặt được của rơi trả lại cho người đánh mất…).

- Hình ảnh mẹ (cha) trong hoàn cảnh đó:

+ Vẻ mặt: Vui mừng, sung sướng, hài lòng…

+ Đôi mắt: Ánh lên niềm vui và tự hào, nhìn em thân thương, trìu mến…

+ Miệng cười tươi rạng rỡ…

+ Lời nói: Khen ngợi, động viên, tự hào, tin tưởng…

+ Hành động: Xoa đầu khen ngợi, ôm con vào lòng, ân cần, quan tâm chăm sóc…


3. Kết bài
- Cảm nghĩ của em về mẹ (cha)\

+ Cảm động trước tình yêu thương của mẹ (cha)
+ Tự nhủ phải cố gắng nhiều hơn nữa để cha mẹ vui lòng.

THỜI GIAN TỪ 23/3/2020 ĐẾN 28/3/2020


I. Văn bản: CÔ TÔ (Nguyễn Tuân)

*. HS đọc phần chú thích Sgk /90
- Giới thiệu vài nét về tác giả?

- Nêu hoàn cảnh sáng tác của văn bản?


*. Đọc văn bản trả lời câu hỏi


*. Đọc đoạn đầu (Từ đầu …theo mùa sóng ở đây)
- Bức tranh  toàn đảo Cô Tô đã được tác giả nói đến trong  thời gian nào? Không gian ở đảo

 ra sao? 

- Vẻ đẹp trong sáng của đảo Cô Tô sau khi trận bão đi qua  đã được miêu tả qua những chi tiết nào?

- Em hãy nhận xét những từ ngữ, hình ảnh được tác giả sử dụng khi miêu tả cảnh đảo Cô Tô? Từ loại nào được sử dụng nhiều nhất trong khi miêu tả?

- Em có suy nghĩ gì về cảnh sắc ở đây?


*. Đọc đoạn 2 ( Mặt trời lại rọi lên… là là nhịp cánh)

- Em hãy tìm những từ ngữ chỉ hình dáng, màu sắc, những hình ảnh mà tác giả dùng để vẽ nên cảnh đẹp trên biển Cô Tô?

- Tác giả đã sử dụng nghệ thuật gì trong đoạn văn? Nhận xét về những hình ảnh so sánh mà tác giả dùng ở đây?

Em có cảm nghĩ gì về bức tranh thiên nhiên  tuyệt đẹp này?


*. Đọc đoạn còn lại

- Cảnh sinh hoạt và lao động  của người dân trên đảo được miêu tả như thế nào trong đoạn cuối bài văn?

- Tác giả đã sử dụng nghệ thuật gì trong đoạn cuối?


II. Tiếng Việt Bài Các thành phần chính của câu


1. Phân biệt thành phần chính với thành phần  phụ của câu

-  Ở bậc tiểu học em đã học các thành phần câu nào?

*. Đọc bài tập 2 sgk/92

- Tìm thành phần Chủ ngữ, vị ngữ , trạng ngữ ?

- Thử lược bỏ từng thành phần  câu trên rồi cho biết những thành phần nào bắt buộc phải có  mặt trong câu  và thành phần nào không bắt buộc phải có mặt trong câu?


2.  Tìm hiểu thành phần vị ngữ
- Đặt một câu vừa có thành phần chính và thành phần phụ?

- Dựa vào bài tập ở phần I  hãy nêu đặc điểm của VN ? (Có thể kết hợp với  những từ nào ở phía trước? Thường trả lời cho các câu hỏi nào?)


*. Đọc bài tập 2 sgk/92

- Tìm VN trong các câu?

- Phân tích cấu tạo của các VN?( mỗi câu có mấy VN? Mỗi VN thuộc từ loại  gì? Nếu VN là một cụm từ thì đó là cụm từ loại nào?)


3. Tìm hiểu thành phần chủ ngữ
-  Cho biết mối quan hệ giữa sự vật  nêu  ở CN (bài tập phần II) với hành động, đặc điểm, trạng thái,…nêu ở VN là quan hệ gì?

- CN có thể trả lời những câu hỏi như thế nào?

- Phân tích cấu tạo các CN ở  phần I và phần II?

- Em có nhận xét gì về đặc điểm và cấu tạo của CN ?

THỜI GIAN TỪ 30/3/2020 ĐẾN 5/4/2020


I. Văn bản: CÂY TRE  (Thép Mới)

*. HS đọc phần chú thích Sgk/98

-  Nêu vài nét về tác giả, tác phẩm?

- Tìm bố cục của bài văn? Nêu ý chính của đoạn?


*. Đọc văn bản trả lời câu hỏi

*. Đọc đoạn đầu (từ đầu -> chí khí như người)

- Vì sao có thể nói cây tre là người bạn thân của nông dân Việt Nam bạn thân của nhân dân Việt Nam?

- Sự gắn bó của tre trên phương diện nào? 
- Tìm những chi tiết miêu tả phẩm chất của cây tre?

- Để thể hiện những phẩm chất của tre, tác giả đã dùng những biện pháp nghệ thuật gì? 

-Tác giả đã khẳng định những phẩm chất gì của tre?


*. Đọc đoạn 2 (Nhà thơ đã có lần...chung thủy)

- Nhắc lại nội dung chính của đoạn?

 - Ngoài những phẩm chất tốt đẹp, tre còn có vai trò như thế nào đối với đời sống con người và dân tộc Việt Nam?

- Tìm những chi tiết, hình ảnh  thể hiện sự gắn bó của tre với con người trong lao động và cuộc sống hằng ngày?

- Những chi tiết trên nhằm nói lên vai trò gì của tre trong lao động sản xuất?


*. Đọc đoạn 3 (Như tre mọc thẳng...chiến đấu)

- Tre còn gắn bó với con người Việt Nam qua những chi tiết nào?

- Trong chiến đấu vai trò của tre như thế nào?

-  Em hiểu như thế nào về cách nói: Tre anh hùng lao động ! Tre anh hùng chiến đấu! ?

- Ở đoạn văn này tác giả đã sử dụng nghệ thuật gì ?Tác dụng của nghệ thuật đó là gì?


*. Đọc đoạn cuối

- Ở phần kết, tác giả đã hình dung như thế nào về vị trí của cây tre trong tương lai khi đất nước đi vào công nghiệp hóa? Tìm chi tiết thể hiện điều đó?

- Theo em ngày nay khi sắt thép đã nhiều hơn tre vậy tre có còn thân thuộc với dân tộc, con người Việt Nam  nữa không ? Vì sao?


II. Tiếng Việt Bài Câu trần thuật đơn


1. Tìm hiểu câu trần thuật đơn 

*. Yêu cầu học sinh đọc ví dụ SGK/101

- Các câu trên được dùng làm gì? Theo mục đích nói, mỗi loại câu trên có tên gọi là gì? 

- Dựa vào bài trên cho biết thế nào là câu trần thuật?

- Xác định chủ ngữ, vị ngữ của các câu trần thuật vừa tìm được?

- Chỉ ra đâu là câu đơn ? vì sao em biết? Em hiểu thế nào là câu trần thuật đơn? 

Ví dụ: Chim hót líu lo trên cành.

 - Xác định C-V trong câu trên?


2. Luyện tập
- Đọc và nêu yêu cầu bài tập

- Học sinh làm bài


III. Tập làm văn: Viết bài tập làm văn tả người (2 tiết)
Đề: Miêu tả hình ảnh mẹ hoặc cha khi em mắc lỗi.


Dàn bài: 

1. Mở bài

- Dẫn dắt người đọc vào tình huống khi em mắc lỗi.

- Cảm nhận chung của em về hình ảnh của mẹ hoặc cha lúc ấy.


2. Thân bài

- Khái quát về lần mắc lỗi: mắc trong hoàn cảnh nào? Lỗi lầm của em là gì? Mức độ nghiêm trọng đến đâu?

- Tả hình ảnh mẹ (cha)

+ Vẻ mặt, đôi mắt như thế nào?

+ Thái độ: buồn bã, nóng giận hay bình tĩnh...?

+ Hành động, lời nói: nhẹ nhàng khuyên nhủ hay lớn tiếng trách mắng...?

- Cảm nghĩ của em:

+ Nhận ra lỗi lầm của mình, thấy ân hận, day dứt vì làm mẹ (cha) buồn.

+ Xúc động trước sự khoan dung của mẹ (cha)

+ Tự nhủ không bao giờ tái phạm.


3. Kết bài
- Qua những lần như thế, em cảm nhận được thêm những điều gì về cha hoặc mẹ.
- Từ đó em suy nghĩ gì về trách nhiệm của bản thân.
NỘI DUNG ÔN TẬP MÔN TIẾNG ANH KHỐI 6

(TỪ 16/03/2020 đến 04/04/2020)

- HS học soạn và học từ vựng bài 9,10, 11,12,13,14,15. Học công thức thì hiện tại đơn, hiện tại tiếp diễn và kiến thức đã học HKII. HS sẽ làm bài ktra 15 phút, 1tiết sau khi đi học. 

- Các em học kĩ bài tập đã gửi 3 lần, đây là  đề cương thi HKII.

Các em sửa bài lần trước:

I/ 

Passage 1: 

Read the passage carefully
Lan is a student in grade 6. She is tall and thin. She is light but she is not weak. She has an oval face and full lips. Her hair is long and black. Her nose isn’t big, it’s small. She has brown eyes and white teeth. She’s very nice. 

a. Decide if the following sentences are true or false

	1. She is thin and weak

2. She has white teeth
	____False____

_____True___


b. Choose the correct answer

3. What color are her eyes?

A. black

B. brown

C. white

D. Blue

4. Which sentence is true about Lan?

A. Her face is round and her lips are full.

B. Her face is oval and her lips are thin.

C. Her face is round and her lips are thin. 

D. Her face is oval and her lips are full. 

	
	
	


Passage 2 

Read the passage carefully
Today is Sunday. Lan and her mother go to the store. They want to buy some rice, beef, and pork for dinner. They need a bottle of cooking oil. Lan wants some oranges and chocolate. They want five oranges and two boxes of chocolates. They also want some bananas and apples. They want two kilos of bananas and six apples.

c. Decide if the following sentences are true or false

	5. Lan and her mother want to buy some rice, beef, and pork for lunch.

6. They want five oranges and two boxes of chocolates
	___False_____

_____True___


d. Choose the correct answer

7. Where do Lan and her mother go?

A. to the hospital
B. to the museum
C. to the store
D. to the bookstore

8.  What does Lan want?

A. five oranges and two boxes of chocolates 

B. some bananas and apples 

C. some oranges and chocolate 

D. two kilos of bananas and six apples

Passage 3

Read the passage carefully
Today is Saturday. Mrs. Lien goes to the market by motorbike. She needs many things. First, she wants a kilo of fish and five hundred grams of beef. Then she wants some vegetables. She needs four cans of peas, a kilo of tomatoes and two kilos of potatoes. Then she wants two cans of soda, two packets of tea and a tube of toothpaste. She goes home at ten o’clock. 

a. Decide if the following sentences are true or false

	1. Mrs. Lien wants some meat, some vegetables and some drinks.

2. She wants two kilos of tomatoes and two kilos of potatoes.
	____True____

____False____


b. Choose the correct answer

3. How does Mrs Lien go to the market?

A. by bus

B. by motorbike

C. by car

D. by train

4.  What time does she go home?

A. at nine

B. at ten


C. at eleven

D. at twelve

Passage 4

Read the passage carefully
Today is Sunday. Hoa and her mother go to the store. They want a bottle of cooking oil, five pens and kilos of rice, five hundred grams of beef, a can of peas and two boxes of chocolates. Hoa wants four cans of soda. Soda is her favorite drink.

c.  Decide if the following sentences are true or false

	1. They want three boxes of chocolates.

2. Hoa doesn’t want any soda
	____False____

____False____


d. Choose the correct answer

3. Who does Hoa go to the sore with?

A. her sister

B. her brother
C. her father

D.her mother

4.  How many cans of pea do they want?

B. one can of pea




B. two cans of pea



C. three cans of pea




D. four cans of pea

Passage 5

Read the dialogue carefully

Hoa: What do you do in your free time. Thanh?

Thanh: Listen to music, go to the movies, and play sports.

Hoa: How often do you go to the movies?

Thanh: I go to the movies once a week.

Hoa: Do you play sports every day?

Thanh: I play soccer every afternoon, but I play table tennis three times a week.

e. Decide if the following sentences are true or false

	1. Thanh listens to music, goes to the movies, and plays sports in his free time.

2. He plays table tennis four times a week
	___True_____

____False____


f. Choose the correct answer

3. How often does he go to the movies?

A. Once a week



B. Twice a week



C. Three times a week


D. Four time a week

4.  How often does he play soccer?

A. every morning


B. every evening

C. every night



D. every afternoon

Passage 6

Read the passage carefully
Nam and Tan are students in grade 6. They are good friends. At school, they are in the same class. They live near school and they walk to school every morning. In the afternoon, they often go to their sports club. They like sports very much. Nam plays badminton, and Tan plays table tennis. Sometimes they go swimming or play soccer with their classmates. They don’t have time to go camping. 

g. Decide if the following sentences are true or false

	1. In the afternoon, they often go to their sports club.

2. They don’t play sports with their classmates.
	___True_____

____False____


h. Choose the correct answer

3. How do they go to school every morning?

A. by bus


B. by bike

C. by train

D. on foot

4. How often do they go swimming?

A.never


B. sometimes
C. always

D. usually
 Passage 7

Read the passage carefully
I have three good friends: Ba, Lan and Hoa. They like sports. Ba likes soccer and tennis. Lan likes badminton, and Hoa likes aerobics. They all like watching soccer on television. Ba often plays soccer in the afternoon with his classmates. Lan plays badminton twice a week, and Hoa does aerobics on Thursday and Sunday. Lan and Hoa play sports at the sports club.

i. Decide if the following sentences are true or false

	1. Lan plays badminton three times a week.

2. Lan and Hoa play sports at home.
	____False____

____False____


j. Choose the correct answer

3. How often does Lan play badminton?

A. once a week



B. twice a week





B. three times a week


D. four times a week

4. Where do Lan and Hoa play sports?

A.
 at home





B. at the museum




B. at the sports club



D. on the street

	
	
	


Passage 8

Read the passage carefully
The children are at school now, and Mrs. Lien starts to prepare for lunch. She wants to make some cakes. There is not much flour at home, so she goes to the store to buy some more. She buys a kilo of flour, a dozen of eggs and some sugar. She meets Mrs. Nga. Mrs. Nga is going to the store, too. She wants to buy a tube of toothpaste, a bottle of milk and a bar of soap for her family

k. Decide if the following sentences are true or false

	1. Mrs. Lien’s children are at school now.

2. Mrs. Nga needs a bar of soap.
	____True____

____True____


l. Choose the correct answer

3. What does Mrs. Lien want to buy?

A. a dozen of eggs , a tube of toothpaste, and some sugar




B. a kilo of flour, a dozen of eggs and a bottle of milk




C. a bar of soap, a dozen of eggs and some sugar



D. a kilo of flour, a dozen of eggs and some sugar 

4. What does Mrs. Nga want to buy?

A.
 a tube of toothpaste, a dozen of eggs and a bar of soap




B. a tube of toothpaste, a bottle of milk and a bar of soap



B. a kilo of flour, a bottle of milk and a bar of soap



D. a tube of toothpaste, a bottle of milk and some sugar

	
	
	

	
	
	


II/ 

ANSWER KEYS

1. My sister (wash) __washes___ her clothes every day.

2. How many eggs ____does __ your mother (want) ____want__?

3. My sister can (drive) ____drive_____ a car.

4. My mother and I (read) ___are reading ___ an interesting book now.

5. She likes (skip) ____skipping___ rope.  

6. What about (play) ___playing____ badminton?       

7. Nam (not / have) ___doesn’t have__ black hair.

8. We (stay) ___will stay / are going to stay_ in Hue for two days next weekend.

9. Where’s your brother? – He (play) __is playing__ games in his room.
10.  I need (buy) ___to buy_____a dozens eggs.
11.  Hoa (visit) ___is visiting__ her uncle and aunt now.

12. What about (buy) __buying ____some beef?

13.  A box of chocolates (be) __is__20000 VNĐ.

14.  How many eggs __do__ you (want) ___want____?

15. We (not / like) ___don’t like ___lettuce.

16.  Tuan (write) ____is going to write / will write____ a letter to his friend tonight.  

17.  __Does__ she usually (go) ___go___ to the movies on the weekend?

18.  What would you (like) ___like__ for breakfast?

19.  Minh goes (walk) ___walking__ in the mountain.


20.  Hoa (not listen) ____does not listen__ to music every day.

21.  Nga would like (eat) ___to eat___ some rice and meat.               

22.  Lan (not / watch) ____is not going to watch / will not watch ____TV tonight.

23.  I (write) __am writing ___to my parents at the moment.

24.  Where’s your mother? – She (watch) ___is watching___ TV in the living room.   

25.  Look! The teacher (come) __is coming____.

26.  She must (go) ___go___ to school on time.

27.  Lan goes (shop) ___shopping___ with her friends at weekends.


28.  My sister want (drink) ____to drink___ some orange juice.

29.  How__ does____ your sister (feel) __feel __now?
30.  Hoa ___is not watching ___ (not watch) TV at present.
HS làm thêm bài tập vào  vở bài tập 

DO AS DIRECTED – ENGLISH 6 

I. Đổi sang hai thể còn lại:

1. He wants some beef.

-

-

2. Lan  eats  noodles.

-

-

3. Long is driving waiting for a bus.

-

-

4. Are the children waiting for a bus?

-

-

5. There is some water in the bottle.

-

-

6. My favorite drink is lemonnade.

-

-

7. There are five oranges on the table.

-

-

8. She doesn’t feel hungry.

-

-

10. Are her eyes big?

-

-

II. Đặt câu hỏi:

1. Her eyes are back.

-

2. I want a dozen eggs.

-

3. My favorite food is beef.

-

4. Hoa is writing English lesson.

-

5. I like orange juice.

-

6. She would like some meat.

-

7. Lan and Long are reading books.

-

8. His favorite drink is coca.

-

9. There is some milk to drink.

-

10. Mr.Ha is a gymnast.

-

11. Her hair is brown.

-

12. Phong wants an ice cream.

-

13. My mother needs 5 kilos of rice.

-

14. It’s hot in the summer

-

15. I have lunch at 11.30

-

16. A glass of lemon juice is 1000đ

-.

17. Nam goes to school by bus.

-

18. Nam feels thirsty.

-

19. My father plays tennis.

-

20. Her sister is jogging every morning.

-

III. Trả lời câu hỏi gợi ý: 

1. How does Nga feel? (tired)

-

2. What color is her hair? (black)

-

3. Are her eyes big or small? (small)

-

4. Are there any noodles? (No)

-

5. What color are these books? (red)

-

6. Would you like iced tea? (no / some water)

-

7. What is Lan doing at the moment? (ride her car)

-

8. Which sports does your brother play? (volleyball)

-

9. How much rice does she want? (1 kilo)

-

10. What does Mai do in her free time? (listen to music)

-

IV. Viết câu nghĩa không đổi:

1. There is some meat, soup and rice for my lunch.

→ I 

2. I like apple juice.

→ My favorite .

3. Her teeth are small and white.

→ She .

4. He is hungry.

→ He 
5. They want to drink orange juice.

→ They .

6. Her hair is black and long

→ She 

7. I like meat.

→ My favorite 
8. There are five bananas in her bag.

→ She 
9. His face is round.

→ He 

10. She goes to school on foot.

→ She 
11.  Nga likes badminton best. 

→Nga’s favourite 

12. How about having some orange juice?

→ Why don’t we 
→ Let’s 
13. Let’s walk to the park.

→ Why don’t

→ How about 
14. Why don’t we go for a walk?

→ Let’s 
→ How about 
15. Why don’t we take some photos?

→ How about 
16. Let’s stay at home and watch TV.

→ How about 

17. My mother needs twelve eggs

→ My mother needs a 
18. Lan is shorter than Nam

→ Nam is 
19. London is bigger than Ha Noi

→ Ha Noi is 

20.The Nile River is longer than the Mekong River

→ The Mekong River 
MULTIPLE CHOICE K6

1. She has a …………….face.

A. round          

B. strong          
C. weak             
D. light

2. Her lips are…………and………….    


A. long…..black     
B. tall…..white 
C. full…….red         
D. thin……gray

3. Miss Huong has …………….hair.

A. fat orange                    B. small purple        
C. long black            
D. short thin

4. Who’s that?   _...................

A. It Lan is                 
B. It’s Lan            
C. It’s weight lifter    
D. it Lan

5. What does Lan’s sister do? _........................


A. She’s Lan’s gymnast    

B. It’s Lan is a gymnast       


C. She’s a gymnast    


D. She’s an gymnast

6. _...........................?- Yes. She has full lips and white teeth.

A. Is she a beautiful girl?    


B. Is she beautiful girl?    

C. Is it beautiful girl?    



D. Is she an beautiful girl?

7. “…………….. are Lan’s eyes?” – “They are blue.”

       A. What


B. How

C. When

D. What color

8. “Is your book black …………….. white?” – “It’s black.”


A. and


B. or


C. a


D. an

9. …………….. your teeth white and clean?


A. Is


B. Are


C. Am


D. Be

10. “What …………….. you like?” – “I’d like some noodles.”


A. will


B. would

C. want
         
D. old

11. “Is there …………….. milk?” – “Yes, there is.”


A. some


B. any


C. a 


D. an

12. “Would you like an orange?” – “No, ……………..”


A. I would


B. She would

C. I wouldn’t
          
D. I’d like

13. Lan and Nam often listen to music in __________ free time.

A. their


B. his


C. her


D. our

14.  How __________ do you eat fish? – Once a week.


A. many


B. often

C. long


D. do

15. What would you like __________ breakfast?


A. in


B. to


C. for


D. on

16. I’m going ___________the Ngoc Son temple next week.


A. see


B. to see

C. sees


D. be see

17. How ___________ kilos of meat does Lan want?


A. much


B. many

C. long


D. often

18. How ___________ is a cake? – It’s 5000 dong.


A. much


B. many

C. long


D. often

19. Do they have ___________ thing to drink?


A. many


B. any


C. a 


D. an

20. She wants a ___________ of chocolates.


A. can


B. tube


C. box


D. bottle

21. Does Mrs Vui ___________ two tomatoes?


A. need


B. needs

C. needing

D. to need

22. Can you go to the store ___________ me?


A. to 


B. on


C. of


D. for

23. What would you ___________ for breakfast?


A. want


B. do 


C. like


D. eat

24. There is ___________ meat on the table.


A. any


B. some

C. two


D. many

25. How much ___________ they?


A. are


B. is


C. am


D. was

26. Are there any ___________?


A. milk


B. rice


C. noodles

D. water

27. What’s he doing? He ……………...


A. run  


B. is running  

C. runs                     
D. to run

28. Look! They …………….


A. are playing table tennis     


B. playing table tennis     


C. play table tennis    



D. plays table tennis

29. Which sports ……….Lan paly?


A.do       


B. is        

C. does                 
D. are     

30. What do you do in your……..time?


A. frees          

B. free                        C. be free                  
D. no free

31. His sister often ………to music every evening.


A. watches         

B. hears          

C. sees                     
D. listens

32. How often does Ly go……………..?    


A. jog     
    

B. jogs                  
C. joging                  
D. jogging

33. Ba and Lan sometimes ……..to the zoo.


A. goes                 

B. going                 
C. go                   
D. to go

34. They go about..............a week.


A. tiwce                   
B. one           

C. two                     
D. twice

35. What does Lan’s sister do? _........................


A. She’s Lan’s gymnast        

B. It’s Lan is a gymnast          


C. She’s a gymnast 


D. She’s an gymnast

36. They never go……….. because they don’t have a tent.


A. to camp?      

B. camp?           
C. camping           
D. camps

37. It’s .............................. in the summer.


A. cold


B. hot


C. cool


D. warm

38. It’s cold in the ........................


A. Summer
 
B. Winter

C. Fall


D. Spring

38. Ba goes ....................... when it’s hot.


A. swim


B. swims

C. swimming

D. to the swim

39. An: “What do you ........................ when it’s hot?” – “Ha: I go swimming.”


A. do


B. does

C. doing

D. don’t

40. What do you do ........................ the Spring?


A. on


B. in


C. at


D. of

41. I like Fall because the ........................ is cool.


A. sport


B. seasons

C. weather

D. activities

42. When ....................... warm, Ba goes fishing.


A. it’s


B. it


C. they


D. they’re

43. There are four ............................... in a year.


A. Spring


B. Summer

C. seasons

D. winter  

44. ............................. you going to visit Hue this Summer?


A. Do


B. Does

C Are


D. Is

45. Trees drop their leaves in .............................


A. spring 


B. summer  

C. autumn  

D. winter

46. Let’s _____ .


A. to go shopping

B. shopping            C. go shopping 
     
D. going shopping

47. _____ many parks in your town?


A. Is there 


B. Are there             C. Does there 
     
D. Do there

48. - _____ are you going to play badminton with?

I’m going to play badminton with my cousin.


A. Where 


B. Who                     C. When 
      
D. Whose

49. - ______ is Fred going to stay with his cousin?

For three weeks.


A. Where


B. Who                    
C. What 

D. How long

50. What’s his _________________________ ? – He’s Chinese


A. population                    B. country                
C. nationality
            D. language
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(TỪ 16/03/2020 đến 04/04/2020)

THỜI GIAN: TỪ 16/3 ĐẾN 20/3/2020

A. Lý thuyết( học sinh học thuộc)

Câu 1: Nêu các kết luận sự nở vì nhiệt của chất khí.

· Chất khí nở ra khi nóng lên,co lại khị lạnh đi.

· Các chất khí khác nhau nở vì nhiệt  giống nhau.

· Sự co giãn vì nhiệt của chất khí bị ngăn cản, nó có thể gây ra lực khá lớn.

* So sánh sự nở vì nhiệt của các chất khí, chất lỏng và chất rắn. 
Chất khí nở vì nhiệt nhiều hơn chất lỏng, chất lỏng nở vì nhiệt nhiều hơn chất rắn.

B. Bài tập tự luận( học sinh học thuộc)

1. Khi quan sát các đường ray tàu hỏa, các em sẽ thấy có một khe hở giữa đầu các thanh ray. Tác dụng của khe hở này là gì?
Khe hở có tác dụng giúp đường ray co dãn vì nhiệt dễ dàng khi nhiệt độ thay đổi, không làm cong đường ra, tránh nguy hiểm cho tàu hỏa.
2. Khi rót nước nóng vào các ly thủy tinh, ly dày hay mỏng dễ bị vỡ hơn? Theo em, có những biện pháp nào để giảm thiểu sự vỡ ly thủy tinh khi ta rót nước nóng vào chúng?
Ly dày dễ vỡ hơn. Để tránh vỡ ly trước khi rót nước nóng, ta rót nước nóng vào ly một ít nước, sau đó lắc nhẹ cho ly dãn nở đều và tiếp tục rót lượng nước vào ly đến khi cần thiết.

THỜI GIAN: TỪ 22 /3 ĐẾN 26/3/2020

A. Lý thuyết( học sinh học thuộc)

Câu 1: Hãy cho biết công dụng của nhiệt kế.

Nhiệt kế là dụng cụ để đo nhiệt độ.

Câu 2: Nêu một số nhiệt kế thường dùng và cho biết công dụng của nó.

Một số nhiệt kế thường dùng là: Nhiệt kế treo tường, nhiệt kế phòng thí nghiệm, nhiệt kế y tế.

· Nhiệt kế treo tường: đo nhiệt độ không khí.

· Nhiệt kế phòng thí nghiệm: đo nhiệt độ trong các thí nghiệm.

· Nhiệt kế y tế: đo nhiệt độ cơ thể người.

B. Bài tập tự luận( học sinh học thuộc)

1. Tại sao khi đun nước không nên đổ nước đầy ấm?
Đề phòng khi đun, nước nóng lên, nước nở ra, thể tích nước tăng lên, nước không tràn ra ngoài. Nếu đổ đầy nước sẽ tràn ra ngoài.
2. Tại sao người ta không đóng chai nước ngọt thật đầy?

Nếu đổ đầy chai nước ngọt, khi trời nắng nóng, nước ngọt nở ra, gặp nắp chai cản trở, gây ra lực làm nứt chai hoặc làm bật nắp chai.

THỜI GIAN: TỪ 28 /3 ĐẾN 01/4/2020

A. Lý thuyết

Câu 1. Nêu các kết luận sự nở vì nhiệt của chất rắn.

· Chất rắn  nở  ra khi  nóng lên, co lại khi lạnh đi .

· Thông thường, các chất rắn khác nhau  nở vì nhiệt khác nhau.

- Khi sự co dãn vì nhiệt của chất rắn bị ngăn cản nó có thể gây ra những lực rất lớn.
Câu 2: Nêu các kết luận sự nở vì nhiệt của chất lỏng.

· Thông thường,chất lỏng nở  ra khi nóng lên , co lại khi lạnh đi .

· Các chất lỏng khác nhau  nở vì nhiệt khác nhau.

- Khi sự co dãn vì nhiệt của chất lỏng bị ngăn cản nó có thể gây ra những lực khá lớn.
Câu 3: Nêu các kết luận sự nở vì nhiệt của chất khí.

· Chất khí nở ra khi nóng lên,co lại khị lạnh đi.

· Các chất khí khác nhau nở vì nhiệt  giống nhau.

· Sự co giãn vì nhiệt của chất khí bị ngăn cản, nó có thể gây ra lực khá lớn.

* So sánh sự nở vì nhiệt của các chất khí, chất lỏng và chất rắn. 
Chất khí nở vì nhiệt nhiều hơn chất lỏng, chất lỏng nở vì nhiệt nhiều hơn chất rắn.

B. Bài tập tự luận( học sinh học thuộc )

Câu 1: Tại sao quả bóng bàn đang bị bẹp khi nhúng vào nước nóng lại có thể phồng lên?

- Vì quả bóng gặp nóng, vỏ quả bóng và không khí trong quả bóng nở ra, mà chất khí nở vì nhiệt nhiều hơn chất rắn, nên không khí trong quả bóng gây ra lực khá lớn làm căng phồng quả bóng.

Câu 2: Tại sao khi bơm bánh xe đạp căng, để xe đạp ngoài trời nắng gắt thì thường hay bị nổ lốp?

- Vì để xe đạp ngoài trời nắng gắt, lốp và không khí trong lốp nở ra, mà chất khí nở vì nhiệt nhiều hơn chất rắn, nên không khí trong lốp gây ra lực khá lớn làm bị nổ lốp.
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